
I. MỤC TIÊU- NỘI DUNG- HOẠT ĐỘNG CHỦ ĐỀ

STT  SMT Mục tiêu chủ đề Nguồn
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1 I. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT

1 5 Thực hiện đúng, đủ, nhịp nhàng các động
tác trong bài tập thể dục theo hiệu lệnh

Tập kết hợp 5 động tác cơ bản
trong bài tập thể dục

Dân vũ: "Bố ơi! Mình đi đâu thế" TDS TDS

Bài 3: kết hợp nhạc bài: "Cả nhà thương
nhau" tại sân trường theo khối
- Hô hấp: Hít vào (hai tay dang ngang) thở
ra từ từ (hai tay thả xuôi xuống)
- Tay: Đưa tay ra trước, gập khuỷu tay
- Lưng, bụng: Đứng cúi người về phía
trước
- Chân: Đứng, nhún chân, khuỵu gối
- Bật: Bật sang bên

TLHD Khối Sân chơi khu 3 TDS TDS

2 54

Thể hiện sự dẻo dai, khả năng phối hợp
khéo léo khi thực hiện vận động bò trong

đường zic zăc (có 5 điểm zic zắc, mỗi
điểm cách nhau 2m) không chệch ra ngoài

KQMĐ
Bò trong đường zic zăc qua 5
điểm, mỗi điểm cách nhau 2m

Tiết học: Ôn vận động: "Bò trong đường
zic zăc qua 5 điểm, mỗi điểm cách nhau
2m"

NDCT Lớp Lớp học HĐH

Trò chơi: Bò trong đường zic zăc NDCT Lớp Sân chơi khu 4 HĐNT

3 77 Ném vật về phía trước bằng 2 tay đúng kỹ
thuật ở khoảng cách xa ….m

NDCT Ném xa bằng 2 tay
Tiết học: "Ném xa bằng 2 tay" NDCT Lớp Lớp học HĐH
Trò chơi: "Thi xem ai  ném nhanh" NDCT Lớp Sân chơi khu 2 HĐNT
Trò chơi: "Ai ném xa nhất" NDCT Lớp Sân chơi khu 4 HĐNT

4 97 Giữ được thăng bằng khi bật nhảy từ độ
cao 30-35cm xuống

NDCT
Bật nhảy từ trên cao xuống (cao

30-35cm)

Tiết học "Bật nhảy từ trên cao xuống (cao
30-35cm)"

NDCT Lớp Lớp học HĐH

Chơi: "Bật từ trên cao xuống" NDCT Lớp Sân chơi khu 4 HĐNT
Trò chơi: "Ai bật đúng nhất" NDCT Lớp Sân chơi khu 1 HĐNT

5 122 Xếp chồng được 10-12 khối KQMĐ Xếp chồng các hình khối Xếp chồng các hình khối, chơi với giáo cụ
Mon: Tháp hồng (Montessori)

NDCT Lớp Lớp học HĐG

6 125 Biết tự cài - cởi cúc, xâu - buộc dây KQMĐ Xâu - buộc dây

Tiết học: "Xâu, buộc dây giầy" NDCT Lớp Lớp học HĐH
Chơi xâu dây giày tại góc thực hành cuộc
sông

NDCT Lớp Lớp học ĐTT ĐTT

Chơi xâu, buộc dây túi tại góc chợ quê NDCT Lớp Sân chơi khu 3 HĐNT
Quan sát lớp 5TA2 buộc dây giày (sau kết
thúc HĐNT)

NDCT Lớp Sân chơi khu 1 HĐNT

UD Mon: "Xâu dây giày hình chữ X" NDCT Lớp Lớp học HĐG
UD Mon: "Xâu dây giày chéo" NDCT Lớp Lớp học HĐG

7 145 Kể được tên và dạng chế biến của một số
món ăn quen thuộc

NDCT
Tên và dạng chế biến của một số
món ăn quen thuộc

Làm bánh kẹp mứt, Làm bánh bột mì, luộc
rau (Montessori) NDCT Lớp Lớp học HĐG HĐG
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8 146 Kể được một số món ăn đặc trưng thường
dùng trong các ngày lễ, tết. Biết bày mâm,
trang trí (Montessori) MTBS

TLHD
Tìm hiểu các món ăn đặc trưng
ngày lễ, tết

HDƯD Mon: "Trang trí chương trình Yêu
thương gửi cô"

NDCT Lớp Lớp học HĐG

9 155 Chủ động làm một số công việc tự phục vụ
ĐP

Chủ động làm một số công việc
tự phục vụ

Treo quần áo vào móc, kéo khoá áo, cởi,
cất giày dép. KQMĐ Lớp Lớp học HĐG

ĐP Quét rác trên sàn, lau chùi nước… KQMĐ Lớp Lớp học HĐG

10 166
Biết cách rót nước khéo léo không ra

ngoài. Biết chuẩn bị cho giờ ăn nhẹ khi
được nhắc nhở

ĐP Kĩ năng rót nước KQMĐ Lớp Lớp học HĐG

11 173

Biết tự cầm bát thìa xúc ăn gọn gàng,
không rơi vãi, không đổ thức ăn. Biết cách

rót nước khéo léo không ra ngoài. Biết
chuẩn bị cho giờ ăn nhẹ khi được nhắc

nhở(MTBS)

KQMĐ
Cách sử dụng bát, thìa

Kĩ năng rót nước
Kĩ năng chuẩn bị bàn ăn (nhẹ)

HĐ Mon: sử dụng bát thìa KQMĐ Lớp Lớp học VS-AN

Quan sát lớp 4TB kê bàn ăn KQMĐ Lớp Phòng chức năng HĐNT

Thực hành quan sát các tổ kê bàn ăn và lấy
ghế

KQMĐ Lớp Lớp học VS-AN

HĐ Mon: Rót nước KQMĐ Lớp Lớp học HĐG

Quan sát các cô nuôi dưỡng xếp bàt thìa KQMĐ Lớp Phòng chức năng HĐNT

HĐ Mon: Sắp đặt bàn ăn KQMĐ Lớp Lớp học HĐG

HĐ Mon: Gấp xếp giấy ăn KQMĐ Lớp Lớp học HĐG

12 210 Biết nhận ra và không chơi một số đồ vật
có thể gây nguy hiểm

KQMĐ
Một số đồ vật gây nguy hiểm

trong trường mầm non

Trò chuyện, nhận biết các vật gây nguy
hiểm trong gia đình

KQMĐ Lớp Lớp học ĐTT

Quan sát sân trường và trò chuyện về
những vật nguy hiểm

KQMĐ Lớp Sân chơi khu 2 HĐNT

Quan sát và trò chuyện về các đồ vật nguy
hiểm trong lớp

KQMĐ Lớp Lớp học HĐC

HĐ Mon: Vật nguy hiểm, vật không nguy
hiểm

KQMĐ Lớp Lớp học HĐG

Trò chơi: Tô, nối các tranh sao cho đúng NDCT Lớp Lớp học HĐC

13 216 Biết gọi người lớn khi gặp một số trường
hợp khẩn cấp

KQMĐ
Một số trường hợp khẩn cấp

(cháy, có người rơi xuống nước,
ngã chảy máu,..)

HD Mon:  " Xếp số điện thoại nóng theo
mẫu"

NDCT Lớp Lớp học HĐG

STT  SMT Mục tiêu chủ đề Nguồn
Nội dung chủ đề Hoạt động chủ đề
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13 216 Biết gọi người lớn khi gặp một số trường
hợp khẩn cấp

KQMĐ
Một số trường hợp khẩn cấp

(cháy, có người rơi xuống nước,
ngã chảy máu,..)

Xem video về một số trường hợp khẩn cấp
như: cháy, có người rơi xuống nước, ngã
chảy máu,..

NDCT Lớp Lớp học ĐTT

Làm khi gặp cháy? NDCT Lớp Lớp học HĐC

HD Mon: Trường hợp khẩn cấp và không
khẩn cấp

NDCT Lớp Lớp học HĐG

Quan sát và trò chuyện về sự an toàn khi
chạy nhảy trên cầu thang

NDCT Lớp Sân chơi khu 4 HĐNT

Một số kĩ năng khi thấy người rơi xuống
nước

NDCT Lớp Sân chơi khu 1 HĐNT

Một số kĩ năng khi bị ngã, chảy máu NDCT Lớp Lớp học HĐC

Xem tranh ảnh, truyện tranh về các trường
hợp khẩn cấp

NDCT Lớp Lớp học ĐTT

Thực hành một số kĩ năng khi gặp các tình
huống khẩn cấp: kêu cứu, chạy về báo với
người lớn,…

KQMĐ Lớp Sân chơi khu 1 HĐNT

14 217
 Biết gọi người giúp đỡ khi bị lạc và cung
cấp được một số thông tin để hỗ trợ tìm

người thân
KQMĐ

Tên và số điên thoại của người
thân. Địa chỉ gia đình

Trò chuyện về số điện thoại của người thân. KQMĐ Lớp Lớp học HĐC

Trò chuyện về địa chỉ gia đình KQMĐ Lớp Lớp học ĐTT

HD Mon:Ghép biển số nhà theo mẫu KQMĐ Lớp Lớp học HĐG

Trò chơi làm biển số nhà bé KQMĐ Lớp Lớp học ĐTT

225 II. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC

15 235
Biết được mối liên hệ đơn giản giữa đặc

điểm cấu tạo với cách sử dụng của đồ
dùng/ đồ chơi quen thuộc

NDCT
Mối liên hệ đơn giản giữa đặc
điểm cấu tạo với cách sử dụng

của đồ chơi/đồ dùng quen thuộc

Tiết học "Đồ dùng gia đình" NDCT Lớp Lớp học HĐH

Trò chơi: Nối tranh (đồ dùng và các tác
dụng của chúng)

NDCT Lớp Lớp học HĐG

TC: Tôi ở vị trí nào NDCT Lớp Lớp học ĐTT

16 292
Quan tâm đến số lượng và biết đếm trên
các đối tượng giống nhau, đếm đến 10 và

đếm theo khả năng
KQMĐ

Đếm trên đối tượng trong phạm
vi 3 và đếm theo khả năng

Tiết học: " Đếm đến 3, nhận biết nhóm có 3
đối tượng"

KQMĐ Lớp Lớp học HĐH

STT  SMT Mục tiêu chủ đề Nguồn
Nội dung chủ đề Hoạt động chủ đề
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16 292
Quan tâm đến số lượng và biết đếm trên
các đối tượng giống nhau, đếm đến 10 và

đếm theo khả năng
KQMĐ

Đếm trên đối tượng trong phạm
vi 3 và đếm theo khả năng

Trò chơi Mon: "Chữ số nhám" KQMĐ Lớp Lớp học HĐG

Mon: "Thẻ số và gậy số xếp theo thứ tự bài
6.1"

KQMĐ Lớp Lớp học HĐG

Mon: "hộp que tính" KQMĐ Lớp Lớp học HĐG

Mon bài 11.1: "Số và chấm tròn" KQMĐ Lớp Lớp học HĐC

Mon: "Trò chơi ghi nhớ" KQMĐ Lớp Lớp học HĐC

Quan sát và đếm đồ chơi trên sân trường KQMĐ Lớp Lớp học HĐNT

Trò chơi Mon: "Nhận biết chuỗi màu" NDCT Lớp Lớp học HĐG

17 298

Có khả năng so sánh số lượng của hai
nhóm đối tượng trong phạm vi 10 bằng các
cách khác nhau và nói được các từ: bằng
nhau, nhiều hơn, ít hơn

KQMĐ
So sánh số lượng của hai nhóm
đối tượng trong phạm vi 10 bằng
các cách khác nhau

So sánh số lượng của hai nhóm đối tượng
trong phạm vi 3 bằng các cách khác nhau

NDCT Lớp Lớp học HĐNT

18 304 Biết tách một nhóm đối tượng thành các
nhóm nhỏ hơn

KQMĐ
Tách một nhóm đối tượng thành

các nhóm nhỏ hơn

Tiết học: "Tách 3 đối tượng thành 2 phần" NDCT Lớp Lớp học HĐH

HD Mon: "Bảng trừ- phương pháp 1" NDCT Lớp Lớp học HĐG

Trò chơi: Tách 3 đối tượng thành 2 phần NDCT Lớp Lớp học HĐG

19 311  Biết xếp tương ứng 1 - 1, ghép đôi NDCT Xếp tương ứng 1 - 1, ghép đôi
Tiết học: "Những chiếc dép tìm đôi" NDCT Lớp Lớp học HĐH

Quan sát và tìm đôi cho dép NDCT Lớp Sân chơi khu 3 HĐNT

20 330
Nhận biết và gọi tên được các hình thoi,

hình ô van và nhận dạng các hình đó trong
thực tế

ĐP
Nhận biết và gọi tên các hình
thoi, hình ô van và nhận dạng

các hình đó trong thực tế

HD Mon: "Hộp lục giác nhỏ" ĐP Lớp Lớp học HĐC HĐG

Quan sát và nhận biết, gọi tên các hình thoi
và nhận dạng các hình đó trong thực tế

ĐP Lớp Sân chơi khu 2 HĐNT

STT  SMT Mục tiêu chủ đề Nguồn
Nội dung chủ đề Hoạt động chủ đề
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20 330
Nhận biết và gọi tên được các hình thoi,

hình ô van và nhận dạng các hình đó trong
thực tế

ĐP
Nhận biết và gọi tên các hình
thoi, hình ô van và nhận dạng

các hình đó trong thực tế

Quan sát và nhận biết, gọi tên các hình ô
van và nhận dạng các hình đó trong thực tế

ĐP Lớp Sân chơi khu 2 HĐNT

21 331 Biết sử dụng các vật liệu khác nhau để tạo
ra các hình đơn giản

KQMĐ
Sử dụng các vật liệu khác nhau

để tạo ra các công trình xây dựng

Xây ngôi nhà của bé KQMĐ Lớp Lớp học HĐG HĐG

Xây phòng khách KQMĐ Lớp Lớp học HĐG

Xây khu bếp nhà bé KQMĐ Lớp Lớp học HĐG

Lắp ghép, xếp chiếc giường tặng bà KQMĐ Lớp Lớp học HĐG

Lắp ghép, xếp xe đẩy cho em bé, đồ chơi
cho em

KQMĐ Lớp Lớp học HĐG HĐG

Xếp bàn trang điểm KQMĐ Lớp Lớp học HĐG

Lắp ghép các đồ dùng phòng khách KQMĐ Lớp Lớp học HĐG #

22 352

Nói được họ tên, công việc của bố mẹ,
những người thân trong gia đình và công
việc của họ. Một số nhu cầu của gia đình.

Địa chỉ gia đình

KQMĐ

Họ tên, công việc của bố mẹ,
những người thân trong gia đình
và công việc của họ. Một số nhu

cầu của gia đình. Địa chỉ gia
đình

Tiết học: "Gia đình bé" NDCT Lớp Lớp học HĐH

Trò chuyện, sao chép lại địa chỉ của gia
đình bằng phấn trên sân

NDCT Lớp Sân chơi khu 2 HĐNT

Trò chơi: Nhà bé ở đâu? NDCT Lớp Lớp học HĐC

HD Mon bài 20.1: "Một ngày của mẹ" NDCT Lớp Lớp học HĐC

HD Mon bài 20.1: "Một ngày của bố" NDCT Lớp Lớp học HĐC

HD Mon bài 20.1: "Một ngày của anh/chị" NDCT Lớp Lớp học HĐC

Tiết học: "Gia đình bé cần gì?" (Nhu cầu
của gia đình)

NDCT Lớp Lớp học HĐH

23 373 Nhận biết, gọi tên, nói được đặc điểm  Lá
Cờ  của một số quốc gia (MTBS)

Nhận biết, gọi tên, nói được đặc
điểm  Lá Cờ  của  quốc gia Việt
Nam và quốc gia Nhật Bản

HD Mon: "Nhận biết cờ trên mô hình bài
1" (Nước Việt nam, nước Nhật Bản)

ĐP Lớp Lớp học HĐG

375 III. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ

24 385
Có khả năng nghe hiểu nội dung truyện kể,
truyện đọc phù hợp với độ tuổi và chủ đề

thực hiện
NDCT

Nghe hiểu nội dung truyện kể,
truyện đọc phù hợp với độ tuổi

và chủ đề thực hiện

Kể chuyện: "Gia đình bé Mai" NDCT Lớp Lớp học ĐTT

HD Mon bài 20: "Làm cho ai nhớ lại" NDCT Lớp Lớp học HĐG
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24 385
Có khả năng nghe hiểu nội dung truyện kể,
truyện đọc phù hợp với độ tuổi và chủ đề

thực hiện
NDCT

Nghe hiểu nội dung truyện kể,
truyện đọc phù hợp với độ tuổi

và chủ đề thực hiện
Tiết học kể chuyện: "Ba chú heo con" NDCT Lớp Lớp học HĐH

25 386
Có khả năng nghe các bài hát, bài thơ, ca

dao, đồng dao, tục ngữ, câu đố, hò, vè phù
hợp với độ tuổi và chủ đề thực hiện

NDCT

Nghe các bài hát, bài thơ, ca dao,
đồng dao, tục ngữ, câu đố, hò, vè

phù hợp với độ tuổi và chủ đề
thực hiện

Nghe các bài hát nhạc nhẹ trước khi ngủ:
Một gia đình nhỏ một hạnh phúc to, chúc
bé ngủ ngon, nhạc nước ngoài ru ngủ,...

NDCT Lớp Lớp học VS-AN VS-AN VS-AN VS-AN

Nghe các bài hát: Nhà của tôi, cả nhà
thương nhau, Ba ngọn nến lung linh,....

NDCT Lớp Lớp học ĐTT ĐTT

Nghe các bài hát: anh Hai, ba kể con nghe,
mẹ yêu,...

NDCT Lớp Lớp học ĐTT ĐTT

26 404
Có khả năng đọc thuộc bài thơ, ca dao,

đồng dao phù hợp độ tuổi và chủ đề thực
hiện

KQMĐ

Đọc thuộc bài thơ, ca dao, đồng
dao phù hợp độ tuổi và chủ đề

thực hiện

Tiết học dạy thơ: "Em yêu nhà em"- Đoàn
Thị Lam Luyến

NDCT Lớp Lớp học HĐH

Ôn bài thơ: "Em yêu nhà em" NDCT Lớp Lớp học HĐC
HD Mon bài 5: "Giai điệu và vần điệu 1"
(Đọc nối tiếp theo)

NDCT Lớp Lớp học HĐNT

Đọc tục ngữ, ca dao về gia đình NDCT Lớp Lớp học HĐC VS-AN
Tiết học đồng dao: "Đi cầu đi quán" NDCT Lớp Lớp học HĐH
Ôn đồng dao: "Đi cầu đi quán" NDCT Lớp Lớp học HĐC

Đọc đồng dao: "Đi cầu đi quán" NDCT Lớp Sân chơi khu 4 HĐNT #

27 410
Bắt chước được giọng nói, điệu bộ của

nhân vật trong truyện và tham gia vào các
vở kịch do chính trẻ tưởng tượng (MTBS)

KQMĐ Tập đóng kịch

Tiết học đóng kịch: "Ba chú heo con NDCT Lớp Lớp học HĐH

"Chơi đóng kịch: "Ba chú heo con" NDCT Lớp Phòng chức năng HĐNT

28 414 Biết sử dụng đại từ miêu tả như: anh ấy,
chị ấy, cô ấy trong giao tiếp (MTBS)

KQMĐ
Biết sử dụng đại từ miêu tả như:
anh ấy, chị ấy, cô ấy trong giao

tiếp

HD Mon: bài 17: "Cho xem và nói
chuyện"

NDCT Lớp Lớp học HĐG

Biết sử dụng đại từ miêu tả như: anh ấy, chị
ấy, cô ấy trong giao tiếp

NDCT Lớp Lớp học HĐNT ĐTT
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29 431 Trẻ hiểu được nghĩa từ, phát âm rõ ràng,
chính xác, ghi nhớ cụm từ (MTBS)

KQMĐ
Trẻ hiểu được nghĩa từ, phát âm
rõ ràng, chính xác, ghi nhớ cụm

từ (MTBS)

Tuần 9: Story: I eat
Từ vựng: cake, rice, bread, ice-cream, pizza
Cấu trúc:
1. I eat cake. I eat rice.
2. I like cakes.
3. Mmm Yummy. It’s yummy.
Bài hát: Two little eyes

ĐP Lớp Lớp học ĐTT

Tuần 10: Review 2 ĐP Lớp Lớp học ĐTT

Tuần 11: My family members
Từ vựng: dad, mum. brother, sister
Cấu trúc:
1. Who is this? This is my dad.
   I love my dad.
Bài hát: Rain, rain, go away

ĐP Lớp Lớp học ĐTT

Tuần 12: My parents' jobs
Từ vựng:doctor, pilot, teacher, firefighter
Cấu trúc:
1. Who do you see? I see a doctor.
Look, look,look. I see a doctor. A doctor.
Bài hát: Jobs song for kids. Who do you
see?

ĐP Lớp Lớp học ĐTT

30 436 Có khả năng nhận ra kí hiệu thông thường
trong cuộc sống

KQMĐ
Làm quen với một số kí hiệu
thông thường ở trường lớp

HD Mon: Âm thanh hội thoại 4 KQMĐ Lớp Lớp học HĐG

Làm quen với một số kí hiệu thông thường
ở trường

NDCT Lớp Lớp học HĐC

31 440 Có khả năng nhận dạng về một số chữ cái NDCT Nhận dạng chữ cái: "a"

HD Mon: "Chữ cái nhám a" NDCT Lớp Lớp học HĐC

HD Mon: "Viết chữ sau lưng bạn" NDCT Lớp Sân chơi khu 3 HĐNT

HD Mon: "Con mắt gián điệp" NDCT Lớp Lớp học HĐG

HD Mon: "Viết chữ trên gạo, trên cát" NDCT Lớp Sân chơi khu 4 HĐNT

HD Mon: "Chữ cái nhám kết hợp với vật
cụ thể" (Mở mắt)

NDCT Lớp Lớp học HĐG

HD Mon: "Hộp âm" NDCT Lớp Lớp học HĐG

HD Mon: "Làm chữ cái nhám" NDCT Lớp Lớp học HĐC

446 IV. LĨNH VỰC TÌNH CẢM - KỸ NĂNG XÃ HỘI
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32 450 Nói được tên, tuổi, giới tính của bản thân,
tên bố, mẹ.

KQMĐ Tên bố, mẹ.
HD Mon: "Xây dựng từ theo mẫu" NDCT Lớp Lớp học HĐG

Trò chuyện về tên bố, mẹ. NDCT Lớp Lớp học ĐTT

33 467 Cố gắng thực hiện công việc đơn giản
được giao

KQMĐ
Thực hành cuộc sống:  xếp dọn
đồ dùng đồ chơi, dọn vệ sinh,

trực nhật

Quét nhà NDCT Lớp Lớp học HĐC

Nhặt rau NDCT Lớp Lớp học HĐC

34 504
Biết yêu mến, quan tâm đến người thân

trong gia đình và những người xung quanh
(MTBS)

NDCT
Yêu mến, quan tâm đến người
thân trong gia đình và những
người xung quanh (MTBS)

Tiết học: " Yêu mến những người thân
trong gia đình"

NDCT Lớp Lớp học HĐH

Trò chuyện về những tình cảm của trẻ đối
với cô giáo nhân ngày 20-11

NDCT Lớp Lớp học ĐTT

Trò chuyện về người bé yêu thương NDCT Lớp Lớp học ĐTT

35 516
Biết tiết kiệm điện, nước khi được nhắc
nhở: Không để tràn nước khi rửa tay, tắt

quạt, tắt điện khi ra khỏi phòng
KQMĐ

Biết tiết kiệm điện, nước khi
được nhắc nhở: Không để tràn
nước khi rửa tay, tắt quạt, tắt

điện khi ra khỏi phòng

Trò chuyện về các biện pháp tiết kiệm điện
và nước ở lớp

NDCT Lớp Lớp học VS-AN

Quan sát vòi nước rửa tay ở sân trường và
cách tiết kiệm nước

NDCT Lớp Lớp học HĐNT

Trò chuyện về các biện pháp tiết kiệm điện
và nước ở gia đình

NDCT Lớp Lớp học HĐC

518 V. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN THẨM MỸ

36 531
Có khả năng hát đúng giai điệu, lời ca, hát
rõ lời và thể hiện sắc thái của bài hát qua

giọng hát, nét mặt, điệu bộ…
KQMĐ

Hát đúng giai điệu, lời ca và thể
hiện sắc thái, tình cảm của bài

hát

Tiết học dạy bài hát: "Bé quét nhà"- Hoàng
Đức Hậu

NDCT Lớp Lớp học HĐH

Ôn bài hát: "Bé quét nhà"-Hoàng Đức Hậu NDCT Lớp Lớp học HĐC

Hát các bài hát về gia đình: Cả nhà thương
nhau, ai yêu con nhất, mẹ yêu ơi, mẹ ơi có
biết, nhà mình rát vui, Bố ơi! Mình đi đâu
thế?....

NDCT Lớp Lớp học HĐG HĐG HĐG HĐG

Dạy hát: "Bố ơi! Mình đi đâu thế?" NDCT Lớp Lớp học HĐC

37 536 Sử dụng các dụng cụ gõ đệm theo phách,
nhịp, tiết tấu

KQMĐ
Sử dụng các dụng cụ gõ đệm

theo phách, nhịp, tiết tấu

Chơi trò chơi: "Vỗ tay theo cô" NDCT VS-AN
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37 536 Sử dụng các dụng cụ gõ đệm theo phách,
nhịp, tiết tấu

KQMĐ
Sử dụng các dụng cụ gõ đệm

theo phách, nhịp, tiết tấu Tiết học vỗ tay theo nhịp bài: "Biết vâng
lời mẹ"- Minh Khang

NDCT Lớp Lớp học HĐH

38 540 Biết phối hợp các nguyên vật liệu tạo hình
để tạo ra sản phẩm

KQMĐ

Phối hợp các nguyên vật liệu tạo
hình, vật liệu trong thiên nhiên

để tạo ra các sản phẩm

Tiết học: "Làm đồ dùng gia đình" NDCT Lớp Lớp học HĐH

Làm các đồ dùng gia đình từ các nguyên
vật liệu: bàn ghế, bếp điện, phích nước,....

NDCT Lớp Lớp học HĐG

Làm các đồ dùng, trang phục tặng những
người thân trong gia đình: mũ từ vỏ hộp
sữa chua, xước tóc, dép,...

NDCT Lớp Lớp học HĐG HĐG

39 541

Biết vẽ phối hợp các nét thẳng, xiên
ngang, cong tròn tạo thành bức tranh có
màu sắc và bố cục và làm quen với việc

thể hiện sản phẩm nghệ thuật đa dạng trên
nền các chất liệu khác nhau (MTBS)

Vẽ phối hợp các nét thẳng, xiên
ngang, cong tròn tạo thành bức

tranh có màu sắc và bố cục

Vẽ người thân trong gia đình NDCT Lớp Lớp học HĐG

Vẽ các hoạt động của gia đình NDCT Lớp Lớp học HĐG

Vẽ ngôi nhà của bé NDCT Lớp Lớp học HĐG

Vẽ đồ dùng gia đình bằng phấn trên sân NDCT Lớp Sân chơi khu 2 HĐNT

Tiết học: "Vẽ theo ý thích về gia đình" NDCT Lớp Lớp học HĐH

40 549
Biết làm lõm, dỗ bẹt, bẻ loe, vuốt nhọn,
uốn cong đất nặn để nặn thành sản phẩm

có nhiều chi tiết
KQMĐ

Làm lõm, dỗ bẹt, bẻ loe, vuốt
nhọn, uốn cong đất nặn để nặn

thành sản phẩm có nhiều chi tiết

Tiết học: 'Nặn cái bát" NDCT Lớp Lớp học HĐH

Làm bánh từ bột mì NDCT Lớp Lớp học HĐC

Nặn các đồ dùng trong gia đình NDCT Lớp Lớp học HĐG

41 569 Có khả năng nói lên ý tưởng và tạo ra các
sản phẩm tạo hình theo ý thích

KQMĐ
Nói lên ý tưởng tạo hình của
mình

Nói lên ý tưởng tạo hình của mình về các
sản phẩm có nội dung chủ đề gia đình

NDCT Lớp Lớp học HĐG HĐG HĐG HĐG

CỘNG TỔNG SỐ NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG PHÂN BỔ VÀO CHỦ ĐỀ 40 40 39 42
Trong đó: - Lĩnh vực thể chất 12 11 11 17

                  - Lĩnh vực nhận thức 13 11 7 7
                  - Lĩnh vực ngôn ngữ 8 10 12 7

                  - Lĩnh vực tình cảm kỹ năng xã hội 2 3 2 3
                  - Lĩnh vực thẩm mỹ 5 5 7 8

Cộng tổng số nội dung phân bổ vào chủ đề 40 40 39 42
Trong đó: - Đón trả trẻ 6 5 5 5
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Nội dung chủ đề Hoạt động chủ đề

7.Nguồn
Phạm vi

thực
hiện

Địa điểm tổ chức

CHỦ ĐỀ:
"GIA ĐÌNH"

Ghi chú
về sự
điều
chỉnh

(nếu có)

Nhánh
1

Nhánh
2

Nhánh
3

Gia đình bé
Ngôi

nhà gia
đình ở

Kỉ niệm
gia đình

TÀI L
IỆ

U Đ
Ã B

AN H
ÀNH

Được 
tả

i v
ề từ

 h
ệ th

ống e
doc.

sm
as.

edu.v
n lú

c 
23:3

6 2
9/1

0/2
024

bởi B
ùi T

hị H
uyê

n ( 
c0

2010_h
uye

nbt )
 –

 T
rư

ờng M
ầm

 n
on 2

0-1
0



                 - Thể dục sáng 1 1 1 1
                 - Hoạt động góc 14 13 14 15
                 - Hoạt động ngoài trời 6 7 6 8
                 - Vệ sinh - ăn ngủ 3 2 2 2
                 - Hoạt động chiều 5 7 6 6
                 - Thăm quan dã ngoại 0 0 0 0
                 -  Lễ hội 0 0 0 0
                 - Hoạt động học 5 5 5 5
                            Chia ra:   + Giờ thể chất 1 1 1 1
                                             + Giờ nhận thức 2 1 2 1
                                             + Giờ ngôn ngữ 1 1 1 1
                                             + Giờ TC-KNXH 0 1 0 0
                                             + Giờ thẩm mỹ 1 1 1 2
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